
STK ABS đối 
chiếu

Họ tên KH
Số ngày NAV < 

50tr
Vòng Quay giao 

dịch
KH đạt điều 

kiện
Xếp hạng

018C852928 Nguyễn Tiến Huy -                       4.461 Có 1                             
018C851703 Đàm Thị Thuý Hằng -                       1.985 Có 2                             
018C110053 Lê Văn Lộc -                       1.179 Có 3                             
018C221976 Ngô Văn Hiếu -                       0.568 Có 4                             
018C850678 Nguyễn Thanh Tùng -                       0.489 Có 5                             
018C101165 NGUYỄN THỊ HỢI -                       0.262 Có 6                             
018C106605 Vũ Ngọc Trung -                       0.219 Có 7                             
018C831014 Vũ Văn Tú -                       0.124 Có 8                             
018C106596 Lê Thị Huyền Thanh -                       0.091 Có 9                             
018C352190 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG -                       0.049 Không
018C355044 TRẦN HỒNG ĐỨC 8                           0.608 Không
018C852852 Trần Trọng Duy -                       0.224 Không
018C107479 Nguyễn Hữu Hảo -                       0.000 Không
018C839888 Mai Thị Mận 12                         0.481 Không
018C835888 Nguyễn Thị Đào 1                           0.386 Không
018C855575 Tạ Minh Phương -                       0.000 Không
018C830160 Nguyễn Khuyến -                       0.000 Không
018C850001 Trần Thị Hường -                       0.012 Không
018C850492 Nguyễn Văn Minh 4                           1.924 Không
018C837788 Vũ Thị Thu Phương -                       0.318 Không
018C205114 Lê Đăng Nghĩa -                       0.084 Không
018C661223 Nguyễn Văn Hiến -                       0.000 Không
018C398315 Hoàng Thu Trang -                       0.000 Không
018C357266 Nguyễn Tuấn Minh -                       0.050 Không
018C125668 Bùi Tuấn Trung -                       0.136 Không
018C100369 Trịnh Thị Minh Hằng -                       0.000 Không
018C830966 Trần Minh Phúc -                       0.000 Không
018C831510 Nguyễn Văn Thế -                       0.492 Không
018C666123 Bùi Văn Tuấn -                       0.001 Không
018C100607 Nguyễn Tuấn Long -                       0.000 Không
018C104386 Nguyễn Thiện Thông -                       0.000 Không
018C102242 Nguyễn Hoàng Phú -                       0.000 Không
018C852255 Nguyễn Quốc Mạnh 1                           1.379 Không
018C106821 Đỗ Văn Thắng -                       0.000 Không
018C850385 Tống Thị Mừng -                       0.017 Không
018C106421 Tống Khánh Hoà -                       0.000 Không
018C106149 Vũ Hữu Hậu -                       0.000 Không
018C830888 Đỗ Văn Chuẩn -                       0.078 Không
018C851507 Đỗ Công Sơn -                       0.075 Không
018C106843 Nguyễn Quốc Dinh -                       0.000 Không
018C851111 Nguyễn Đức Luận -                       0.000 Không
018C360415 Đinh Thị Minh Phúc -                       0.000 Không
018C104340 Nguyễn Thị Thanh -                       0.022 Không
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